PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN : LỊCH SỬ 7
 (TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN NGÀY 4/12/2021)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	CHỦ ĐỀ: ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI NHÀ TRẦN
II – CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM DƯỚI THỜI TRẦN

	Tiết 3: 1.CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287-1288)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A. Đọc sách giáo khoa (trang 62- 65) và trả lời các câu hỏi sau:
a. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt
- Qua hai lần xâm lược Đại Việt đều bị thất bại vua Nguyên đã làm gì?
- Nêu dẫn chứng về quân Nguyên chuẩn bị chu đáo cho cuộc xâm lược lần 3?
- Trước nguy cơ đó vua tôi nhà Trần đã làm gì?
-Tóm tắt diễn biến qua lược đồ? 
b. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ.
- Ô Mã Nhi được giao nhiệm vụ bảo vệ đoàn thuyền lương nhưng tại sao lại tiến về Vạn Kiếp với Thoát Hoan?
- Chiến thắng ở Vân Đồn có ý nghĩa gì?
- Sau trận đánh ở Vân Đồn tình thế quân Nguyên lúc bây giờ như thế nào?
c. Chiến thắng Bạch Đằng.
* Hoàn cảnh:
-Đợi mãi không thấy đoàn thuyền lương đến Thoát Hoan đã làm gì?
-Trước tình thế đó quân Nguyên đã làm gì?
-Trước tình hình quân Nguyên quyết định rút quân về nước vua tôi nhà Trần đã làm gì?
-Tại sao nhà Trần chọn sông Bạch Đằng làm nơi mai phục?
* Diễn biến:
-Em hãy trình bày diễn biến trận Bạch Đằng tháng 4- 1288.
* Kết quả và ý nghĩa:
Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đã để lại ý nghĩa lịch sử như thế nào?


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	B. Kiến thức trọng tâm
a. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt
- Tháng12/1287, quân Nguyên tiến vào nước ta theo hai đường thủy, bộ
 +Quân bộ : do Thoát Hoan chỉ huy đánh vào Lạng Sơn, Bắc Giang, tiến về Vạn Kiếp
  + Quân thủy : do Ô Mã Nhi chỉ huy tiến vào sông Bạch Đằng,  tiến về Vạn Kiếp hội quân  với Thoát Hoan.
b. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ.
- Ô Mã Nhi bảo vệ thuyền lương của Trương Văn Hổ tiến về hội quân ở Vạn Kiếp. bị Trần Khánh Dư chặn đánh ở Vân Đồn. Số bị đắm , số bị ta chiếm
c. Chiến thắng Bạch Đằng.
* Hoàn cảnh:
-Tháng 1/1288, Thoát Hoan cho quân tiến vào Thăng Long.
- Kế hoạch “vườn không nhà trống”  làm cho quân Nguyên tuyệt vọng và có nguy cơ bị cô lập.
- Thoát Hoan quyết định rút quân về nước theo hai đường thủy, bộ
-Nhà Trần mở cuộc phản công ở cả hai mặt trận thủy, bộ.
* Diễn biến:
- Tháng 4 -1288, đoàn thuyền của Ô Mã Nhi đã lọt vào trận địa bãi cọc trê sông Bạch Đằng do quân ta bố trí từ trước, cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, Ô Mã Nhi bị bắt sống.
- Trên bộ, Thoát Hoan dẫn quân từ Vạn Kiếp theo hướng Lạng Sơn về Trung Quốc, bị quân ta liên tục chặn đánh.
* Kết quả:
Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên xâm lược kết thúc thắng lợi vẻ vang.



	
Tiết 4: 2. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG -NGUYÊN

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
a. Nguyên nhân thắng lợi.
- Nguyên nhân nào làm cho ba lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên của ta đều giành được thắng lợi?
-Em hãy nêu một số dẫn chứng để thấy các tầng lớp nhân dân thời Trần đều tham gia kháng chiến?
- Nêu những việc làm của nhà Trần chuẩn bị chu đáo cho ba lần kháng chiến?
-  Nêu những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên?
b. Ý nghĩa lịch sử
- Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?
- Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên đã để lại những bài học kinh nghiệm gì?
- Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên có ý nghĩa đối với thế giới như thế nào?


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	B. Kiến thức trọng tâm
a. Nguyên nhân thắng lợi.
- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, trong đó quý tộc, vương hầu là hạt nhân. 
- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của nhà Trần, đặc biệt nhà Trần rất quan tâm chăm lo sức dân, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. 
- Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của tòan dân mà nòng cốt là quân đội. 
- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của triều Trần (vua Trần Nhân Tông,Trần Quốc Tuấn …)
b. Ý nghĩa lịch sử
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông - Nguyên, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.
- Góp phần xây đắp truyền thống quân sự Việt Nam (nước nhỏ chống lại kẻ thù mạnh )
- Góp phần làm thất bại ý đồ xâm lược của quân Nguyên ở châu Á,Âu. 
+Bài học kinh nghiệm: Cũng cố khối đoàn kết toàn dân, sự quan tâm của nhà nước đến toàn dân,  dựa vào dân để đánh giặc.
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